TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          BỘ MÔN GDQP&AN                                        Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
	Danh sách biên chế sinh viên
Học giáo dục quốc phòng đợt  1_ HK2_ NH 2023-2024
   TRUNG ĐỘI 3
Trung đội trưởng :  Nguyễn  Văn Chiến       SĐT: 0912690489
Thời gian: 
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ngày sinh
	Lớp
	Biên chế
	Ghi chú

	1 
	Lương Nhật Quang

	22A01232

	12/04/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	TĐ Trưởng

	2 
	Đoàn Ngọc Sơn

	22A01248

	09/07/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	3 
	Nguyễn Hoàng Anh

	22ATT101

	01/03/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 2
	TĐ Trưởng

	4 
	Trần Văn Bình

	22ATT106

	25/08/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 2
	

	5 
	Nguyễn Văn Đạt

	22ATT104

	15/10/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	TĐ Trưởng

	6 
	Hà Văn Đức

	22ATT123

	22/08/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	

	7 
	Lê Thị Phương Thảo

	22A01128

	10/09/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	8 
	Dương Thị Bích Thuận

	22A01254

	11/01/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	9 
	Thái Thị Thủy

	22A01131

	19/04/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	10 
	Hoàng Thị Thương

	22A01132

	21/04/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	11 
	Nguyễn Hoài Thương

	22A01133

	09/01/2002

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	12 
	Đặng Thị Hà Trang

	22A01235

	27/01/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	13 
	Hà Thị Thùy Trang

	22A01134

	05/11/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	14 
	Lê Nhật Trang

	22A01135

	24/01/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 1
	

	15 
	Nguyễn Thị Trang

	22A01236

	07/12/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 1
	

	16 
	Nguyễn Thị Hà Trang

	22A01148

	16/10/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	17 
	Nguyễn Thị Huyền Trang

	22A01144

	08/02/2002

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	18 
	Nguyễn Thị Mai Trang

	22A01136

	12/06/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	19 
	Phan Hồ Đoan Trang

	22A01137

	02/01/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	20 
	Trần Thị Huyền Trang

	22A01150

	18/05/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	21 
	Nguyễn Thị Thanh Trà

	22A01238

	06/10/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	22 
	Lô Thị Kim Tú

	22A01138

	08/03/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	23 
	Hồ Thị Vân

	22A01139

	05/02/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 2
	

	24 
	Bùi Thị Vui

	22A01242

	26/04/2003

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 2
	

	25 
	Hồ Thị Hồng Yến

	22A01141

	28/12/2003

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	26 
	Nguyễn Thị Yến

	22A01239

	02/03/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	27 
	Nguyễn Thị Ngọc Yến

	22A01142

	24/04/2004

	Kế toán K9A1

	Tiểu đội 3
	

	28 
	Trần Thị Yến

	22A01260

	19/05/2004

	Kế toán K9A2

	Tiểu đội 3
	

	29 
	Phan Thị Loan

	22ATT105

	16/11/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	

	30 
	Nguyễn Kim Ngân

	22ATT111

	16/05/2004

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	

	31 
	Đậu Hà Phương

	22ATT131

	20/12/2003

	CNTT K9A1

	Tiểu đội 3
	

	32 
	Nguyễn Việt Anh

	22A01145

	29/06/2004

	Kế toán K9A1

	nam
	Bố trí sau

	33 
	Kha Thị Thơ

	22A03124

	01/08/2004

	QTKD.K9A1

	
	Bố trí sau

	34 
	Ngô Vương Anh

	22A03101

	06/04/2004

	QTKD.K9A1

	nam
	Bố trí sau
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